Tuần 22- Tiết 21- Bài 13
CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tiết 1)
I. Tình huống

Có thể bạn A-li-a nói đúng, vì theo Luật Quốc tịch Việt Nam: trẻ em sinh ra có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam đều có quyền có quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp bạn A-li-a, bố của bạn là người Việt Nam nên bạn có quyền có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, việc bạn có mang quốc tịch Việt Nam hay không còn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa bố và mẹ của bạn.

II. Nội dung bài học

1. Công dân của nước CHXHCN Việt Nam

- Công dân là người dân của một nước.

- Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước.

- Công dân của nước CHXHCN Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam

III. Bài tập củng cố

Bài tập 1. Những trường hợp nào sau đây được xem là công dân Việt Nam ?

a. Sinh viên Việt Nam đi du học nước ngoài

b. Một người Pháp có gốc Việt

c. Trẻ em lang thang được Nhà nước Việt Nam nuôi dưỡng

d. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng bố mẹ đều là người nước ngoài

e. Người được sinh ra ở nước ngoài, nhập tịch nước ngoài nhưng cha mẹ đều mang quốc tịch Việt Nam

f. Người bị tước quốc tịch Việt Nam

g. Các dân tộc thiểu số có quốc tịch Việt Nam

Đáp án: a, c, d, g
Bài tập 2. Cha mẹ Nam là công dân Việt Nam và đều là nhân viên Đại sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa liêng bang Đức. Nam được sinh ra và lớn lên ở đó. Nam đi học cùng với trẻ em Đức, học giỏi và nói tiếng Đức rất thạo. nam chỉ kasc người Đức ở mái tóc đen và nước da ngăm đen. Các bạn hỏi: “Nam là người nước nào, mang quốc tịch gì ?”. Nam trả lời: “Tớ là người Việt nam và mang quốc tịch Việt Nam”

Theo em, bạn Nam nói thế có đúng không ?
Đáp án: Bạn Nam đã nói đúng, vì theo Luật Quốc tịch Việt Nam: trẻ em sinh ra có cả cha và mẹ là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
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CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tiết 2)

I. Tình huống

Mỗi học sinh nên học tập và noi theo tấm gương rèn luyện phấn đấu của chị Thúy Hiền, không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành người công dân có ích cho đất nước; thực hiện đúng và đầy đủ các quyền, nghĩa vụ công dân; luôn tự hào là công dân Việt Nam, nỗ lực phấn đấu để mang vinh quang về cho quê hương, đất nước
II. Nội dung bài học

1. Công dân của nước CHXHCN Việt Nam

2. Mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước

- Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Nhà nước bảo vệ và  bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

III. Bài tập

Phát biểu sau đây đúng hay sai ?  Vì sao ? 

1. Tất cả những người đang sống ở đất nước Việt Nam đều có các quyền, nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước Việt Nam.

2. Những người sinh ra ở Việt Nam đều có quyền có quốc tịch Việt Nam. 

3. Chỉ những người có quốc tịch Việt Nam mới phải tuân theo pháp luật Việt Nam.

4. Những người nước ngoài đang làm ăn sinh sống tại Việt Nam đều phải tuân theo pháp luật Việt Nam nhưng không có các quyền, nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước Việt Nam. 

5. Quan hệ giữa Nhà nước và công dân thể hiện qua các quyền, nghĩa vụ công dân do Nhà nước quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật.

Gợi ý trả lời: 

1. Sai. Vì đối với một số trường hợp công dân không có hoặc hạn chế một số quyền và nghĩa vụ như Người Việt Nam vi phạm pháp luật và đang trong thời gian bị xử lí; người Việt Nam dưới 18 tuổi; người Việt Nam bị mắc bệnh tâm thần.

2. Đúng. Vì pháp luật quy định trường hợp này có quyền có quốc tịch Việt Nam, còn thực hiện quyền đó hay không còn tùy thuộc vào bố mẹ.

3. Sai. Vì người nước ngoài không có quốc tịch Việt Nam nhưng khi sống và làm việc tại Việt Nam thì vẫn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

4. Đúng. Vì quyền và nghĩa vụ công dân đối với nhà nước Việt Nam chỉ có đối với những người có quốc tịch Việt Nam.

5. Đúng. Vì tất  cả quyền và nghĩa vụ đều được quy định trong luật pháp.

Dặn dò
HS hoàn thành các bài tập còn lại ở SGK và đọc trước phần thông tin, sự kiện của bài học tiếp theo
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